
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

276/21 Khu Phố 3, Tổ 4, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

30/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOAN DUY 

3702944621

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết : Bán buôn tiêu, hạt điều, nông sản các loại (không 
hoạt động tại trụ sở).

4620(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê

4632

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(Không hoạt động tại trụ sở)

4631

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn cao su, giấy vụn carton, giấy vụn công nghiệp.
Bán buôn giấy, bao bì giấy, thùng carton các loại.
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. 
Bán buôn bao bì nhựa các loại.
Bán buôn các sản phẩm từ mốp xốp. 
Bán buôn các sản phẩm được làm từ nhựa và làm từ giấy
Bán buôn vải, xốp, kim, chỉ, nhựa, nguyên liệu sản xuất nệm, 
nguyên liệu sản xuất thảm. 
Bán buôn nguyên phụ liệu ngành may mặc.
Bán buôn vải vụn công nghiệp.

4669

6. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại. Tái chế phế liệu phi kim 
loại. Tái chế vải vụn 

3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOAN 
DUY 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Cho thuê xe có động cơ 7710

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
( trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất , Sơ chế, gia công cà phê, tiêu, hạt điều và 
nông sản các loại 

1079

13. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói cà phê, tiêu, hạt điều và  nông sản các loại 

8292

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212

18. Xây dựng công trình công ích khác 4229

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp

4299

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, máy điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.Cho thuê dàn 
giáo, máy trộn bê tông.

7730

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

31. Sản xuất sợi 1311

32. Sản xuất vải dệt thoi 1312

33. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

34. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

35. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393
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6.000.000.000 VNĐ

36. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường.

4641

37. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng gia và giả da; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán buôn tả lót, đồ dủng trẻ sơ 
sinh. Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự.

4649

38. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

41. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

42. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).

5224

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động giao nhận hàng hóa. Hoạt động của các đại 
lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động liên quan khác như: bao gói 
hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận 
chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. Đại lý vận tải 
đường biển, tàu biển.

5229

44. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

45. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       334665524
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 1, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp 1, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU ĐỨC DUY Nam

01/01/1990 Kinh Việt Nam

15/12/2016 Công An Tỉnh Trà Vinh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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